
STT Tên ngành Họ tên Xếp hạng Tổ hợp xét Môn 1 Điểm môn 1 Môn 2 Điểm môn 2 Môn 3 Điểm môn 3 Điểm ưu tiên Điểm ưu tiên quy đổi Điểm KK quy đổi Tổng điểm

1 Sư phạm Toán học HOÀNG VĂN PHÚ 1 A01 TO 4.25 LI 5.75 HO 5.5 3.50 3.50 0.00 19.00

2 Sư phạm Toán học TÔ THU NHẬT LINH 2 A01 TO 4.5 LI 6 HO 4.25 1.50 1.50 0.00 16.25

3 Sư phạm Toán học NGÔ THUÝ NGA 3 A01 TO 1.5 LI 4.75 HO 5 3.50 3.50 0.00 14.75


